
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám sản phụ khoa Kim Ngân cơ sở 2 

2. Địa chỉ: Thôn Bắc, Ái Quốc, Hưng Yên 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: : 7h00-11h00; 14h00-19h00 các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác  

Ghi chú 

1 

Nguyễn Thị 

Kim Loan 

 

00706/NĐ-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản, kế 

hoạch hóa gia đình 

7h00-11h00; 14h00-

19h00. 7 ngày/tuần. 

( Thứ 2, thứ 3, thứ 4, 

thứ 5, thứ 6 , thứ 7, 

chủ nhật). 

Bác sỹ chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật  tại phòng 

khám 

Không  

2 
Vũ Thị 

Huyền Nga 
036265/BYT-CCHN   

Khám bệnh chữa bệnh, 

chuyên khoa sản phụ 

khoa 

- Thứ 7 , chủ nhật : 

sáng 7h00-11h00, 

chiều 14h00-17h30. 

 ( 2 ngày trong tuần ). 

 

Bác sỹ sản phụ 

khoa 

Đại học y dược Thái 

Bình. thứ 2 đến thứ 6  

( 5 ngày trong tuần ), 

Giờ làm việc sáng 7h00-

11h00, chiều 13h30-

16h30. 

 

3 
Nguyễn Văn 

Nam 

006437/TB-CCHN; 

Quyết định số 

172/QĐ-SYT ngày 

02/02/2018 

Khám, phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường tại cộng đồng; 

bổ sung chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

7h00-11h00; 14h00-

19h00. 7 ngày/tuần. 

( Thứ 2, thứ 3, thứ 4, 

thứ 5, thứ 6 , thứ 7, 

chủ nhật). 

Bác sỹ siêu âm tại 

phòng khám 
Không  

4 
 Đỗ Quang   

Trung 
005657/TB-CCHN Chẩn đoán hình ảnh 

7h00-11h00; 14h00-

19h00; ngày thứ 7 

Bác sỹ siêu âm tại 

phòng khám  

- Bệnh viện Phụ sản 

Thái Bình 
 



hàng tuần 

 

(thứ 2 đến thứ 6 ) 

Giờ làm việc sáng 7h00-

11h00, chiều 13h30-

16h30.  

5 
Mai Thị Lan 

Anh 
007350/TB-CCHN 

Thự hiện theo 

TT26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

qui định mã số , tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

- Thứ 2 đến thứ 6: từ 

17h30 đến 19h 

- Thứ 7, chủ nhật: sáng 

từ 7h00-11h00; chiều 

14h00-18h00 

 

Điều dưỡng, thực 

hiện theo y lệnh của 

bác sỹ 

Bệnh viện Đa khoa 

Thái Bình, thứ 2 đến 

thứ 6 hằng tuần, Giờ 

làm việc sáng 7h00-

11h00, chiều 13h30-

16h30. 

 

6 Tô Thị Thêu 008103/TB-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường  

Từ 7h00-11h00; 

14h00- 19h00, 

7 ngày/tuần. 

 

Y sỹ tại phòng 

khám 
Không  

7 

 

 

Hoàng Thị 

Hoà 

 

000631/TB-GPHN Điều dưỡng 

Từ 7h00-11h00; 

14h00- 19h00, 

7 ngày/tuần 

Điều dưỡng, thực 

hiện theo y lệnh của 

bác sỹ 

Không  

 

  

 
 

              Tiền Hải , ngày 27 tháng 7 năm 2026 

                        ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

               KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH1 

 

                                     

                   Nguyễn Thị Kim Loan  



 


